
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG THÁI HOÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /TB-UBND Thái Hoà, ngày       tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO  
Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh 
vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; lĩnh vực giáo 

dục trung học; lĩnh vực Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của UBND phường Thái Hoà

Thực hiện Quyết định số số 1993/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND 
tỉnh Nghệ An về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; thủ tục 
hành chính được sửa đổi bổ sung lĩnh vực Kiểm định chất lượng giáo dục; thủ 
tục hành chính được thay thế lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi, chức 
năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An; Quyết định số 1994/QĐ-
UBND ngày 30/6/2025 của UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố danh mục thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ 
thống giáo dục quốc dân; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 
Kiểm định chất lượng giáo dục; thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Văn 
bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, 
Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An; UBND phường Thái Hoà 
thông báo công khai danh mục TTHC trong lĩnh vực Giáo dục đào tạo được giải 
quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thái Hoà (có danh mục 
kèm theo).

Chi tiết danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ, quy trình điện tử 
được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử phường Thái Hoà tại địa chỉ 
https://thaihoa.nghean.gov.vn và niêm yết công khai tại Trung tâm phục vụ hành 
chính công phường.

Vậy UBND phường trân trọng thông báo rộng rãi cho các cơ quan, đơn vị, 
người dân, doanh nghiệp và Trung tâm phục vụ hành chính công được biết, triển 
khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND;
- Trung tâm phục vụ hành chính công;
- Cổng thông tin điện tử phường;   
- 23 khối dân cư trên địa bàn;
- Lưu: VT, VHXH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Văn Nghĩ 

https://thaihoa.nghean.gov.vn/


PHỤ LỤC :

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC 
HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN; LĨNH VỰC GIÁO DỤC TRUNG HỌC; LĨNH VỰC THI, TUYỂN SINH ; LĨNH 
VỰC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA UBND PHƯỜNG THÁI HOÀ

 (Kèm theo Thông báo số      /TB-UBND ngày     /9/2025 của UBND phường Thái Hoà)

I. Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

T 
T Mã 

TTHC
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm 
thực hiện

Phí, lệ 
phí (nếu 

có)
Căn cứ pháp lý

1 1.001714

Cấp học 
bổng và hỗ 
trợ chi phí 
mua phương 
tiện; đồ dùng 
học tập dùng 
riêng cho 
người khuyết 
tật học tại các 
cơ sở giáo 
dục

Việc chi trả học bổng và hỗ trợ 
chi phí mua phương tiện, đồ 
dùng học tập dùng riêng cho 
người khuyết tật được 02 lần 
trong năm; lần 1 chi trả vào 
tháng 9 hoặc tháng 10, tháng
11; lần 2 chi trả vào tháng 3 
hoặc tháng 4, tháng 5. Việc chi 
trả học bổng và hỗ trợ chi phí 
mua phương tiện, đồ dùng học 
tập phải bảo đảm thuận tiện 
cho người khuyết tật đi học. 
Trường hợp người học chưa 
nhận được chế độ theo thời 
hạn quy định thì được truy lĩnh
trogn kỳ chi trả tiếp theo.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi 
hồ sơ qua đường bưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Nghệ An (Số 
16, đường Trường Thi, 
phường Trường Vinh, tỉnh 
Nghệ An);
- Nộp hồ sơ trực tuyến trên 
Cổng Dịch vụ công quốc gia 
tại địa chỉ: 
http://dichvucong.gov.vn

Không

- Thông tư 
số 42/2013/TTLT- 
BGD&ĐT- 
BLĐTBXH- BTC ngày
31/12/2013 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động, 
Thương binh và Xã hội, 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính;
- Thông tư số 
10/2025/TT-BGD&ĐT
ngày 12/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo.

http://dichvucong.gov.vn/


II. Lĩnh vực Thi, tuyển sinh

T T Mã 
TTHC

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm 
thực hiện

Phí, lệ 
phí (nếu 

có)
Căn cứ pháp lý

1 1.005090

Xét   tuyển
sinh vào 
trường trung 
học phổ 
thông dân tộc 
nội trú

Không quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi 
hồ sơ qua đường bưu điện đến 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Nghệ An (Số 
16, đường Trường Thi, 
phường Trường Vinh, tỉnh 
Nghệ An);
- Nộp hồ sơ trực tuyến trên 
Cổng Dịch vụ công quốc gia 
tại địa chỉ: 
http://dichvucong.gov.vn

Không

- Thông tư số 
04/2023/TT-BGD&ĐT
ngày 23/02/2023 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo;
- Thông tư số 
10/2025/TT-BGD&ĐT
ngày 12/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo.

T 
T Mã TTHC

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 
hiện

Phí, lệ 
phí 
(nếu 
có)

Căn cứ pháp lý

III Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

02 tháng và 15 ngày làm việc, 
trong
đó:

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi 
hồ sơ qua đường bưu điện đến 

- Thông tư số 
17/2018/TT- BGDĐT

của Bộ trưởng 

http://dichvucong.gov.vn/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-17-2018-tt-bgddt-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-va-cong-nhan-dat-chuan-truong-tieu-hoc-367508.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-17-2018-tt-bgddt-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-va-cong-nhan-dat-chuan-truong-tieu-hoc-367508.aspx


1 1.000288

Công nhận 
trường mầm 
non đạt 
chuẩn Quốc 
gia

a) Trong thời hạn 02 tháng kể 
từ ngày thông tin cho UBND 
cấp xã hoặc trường mầm non 
biết hồ sơ đã được chấp nhận 
để đánh giá ngoài: Thực hiện 
các bước trong quy trình
đánh giá ngoài được quy 
định tại

Không

các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 
Điều 28
của Quy định về kiểm định 
chất

Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Nghệ An (Số 16, 
đường Trường Thi, phường 
Trường Vinh, tỉnh Nghệ An);

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công quốc

Bộ Giáo dục và Đào 
tạo;
- Thông tư số 
18/2018/TT- BGDĐT

của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào 
tạo;
- Thông tư số 
19/2018/TT-

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2018-tt-bgddt-cong-nhan-dat-chuan-quoc-gia-doi-voi-truong-trung-hoc-co-so-367509.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2018-tt-bgddt-cong-nhan-dat-chuan-quoc-gia-doi-voi-truong-trung-hoc-co-so-367509.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-19-2018-tt-bgddt-cong-nhan-dat-chuan-quoc-gia-doi-voi-truong-mam-non-367510.aspx


T 
T Mã TTHC

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm 
thực hiện

Phí, lệ 
phí 
(nếu 
có)

Căn cứ pháp lý

lượng giáo dục và công nhận đạt 
chuẩn quốc gia đối với trường mầm 
non ban hành kèm theo Thông tư 
số 19/2018/TT-BGDĐT và Thông 
tư số 22/2024/TT-BGDĐT;
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận được báo cáo của 
đoàn đánh giá ngoài, Giám đốc Sở 
Giáo dục và Đào tạo ra quyết định 
cấp Chứng nhận trường đạt kiểm 
định chất lượng giáo dục theo cấp 
độ trường mầm non đạt được.

gia tại địa chỉ:
http://dichvucong.gov.vn

BGDĐT ngày 
22/8/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo;
- Thông tư 
số 22/2024/TT- 
BGDĐT của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo;
- Thông tư số
13/2025/TT-
BGD&ĐT ngày 
12/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo.

2 1.000280

Công nhận
trường tiểu
học đạt
chuẩn quốc
gia

02 tháng và 15 ngày làm việc, trong
đó:
a) Trong thời hạn 02 tháng kể từ 
ngày thông tin cho Ủy ban nhân 
dân cấp xã hoặc trường tiểu học 
biết hồ sơ đã được chấp nhận để 
đánh giá ngoài: Thực hiện các bước 
trong quy trình đánh giá ngoài

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 
gửi hồ sơ qua đường bưu 
điện đến Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh 
Nghệ An (Số 16, đường 
Trường   Thi, phường

Không

- Thông tư 
số 17/2018/TT- 
BGDĐT của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo;
- Thông tư 
số 18/2018/TT- 
BGDĐT của Bộ

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-19-2018-tt-bgddt-cong-nhan-dat-chuan-quoc-gia-doi-voi-truong-mam-non-367510.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-22-2024-TT-BGDDT-sua-doi-Thong-tu-17-2018-TT-BGDDT-18-2018-TT-BGDDT-19-2018-TT-BGDDT-634983.aspx
http://dichvucong.gov.vn/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-19-2018-tt-bgddt-cong-nhan-dat-chuan-quoc-gia-doi-voi-truong-mam-non-367510.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-22-2024-TT-BGDDT-sua-doi-Thong-tu-17-2018-TT-BGDDT-18-2018-TT-BGDDT-19-2018-TT-BGDDT-634983.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-22-2024-TT-BGDDT-sua-doi-Thong-tu-17-2018-TT-BGDDT-18-2018-TT-BGDDT-19-2018-TT-BGDDT-634983.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-17-2018-tt-bgddt-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-va-cong-nhan-dat-chuan-truong-tieu-hoc-367508.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-17-2018-tt-bgddt-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-va-cong-nhan-dat-chuan-truong-tieu-hoc-367508.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2018-tt-bgddt-cong-nhan-dat-chuan-quoc-gia-doi-voi-truong-trung-hoc-co-so-367509.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2018-tt-bgddt-cong-nhan-dat-chuan-quoc-gia-doi-voi-truong-trung-hoc-co-so-367509.aspx


T T
Mã TTHC

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm 
thực hiện

Phí, lệ 
phí 
(nếu 
có)

Căn cứ pháp lý

được quy định tại các khoản 1, 2, 3,
4 và 5 Điều 28 của Quy định về 
kiểm định chất lượng giáo dục và 
công nhận đạt chuẩn quốc gia đối 
với trường tiểu học ban hành kèm 
theo Thông tư số 17/2018/TT- 
BGDĐT và Thông tư 
số 22/2024/TT-BGDĐT;
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận được báo cáo của 
đoàn đánh giá ngoài, Giám đốc Sở 
Giáo dục và Đào tạo ra quyết định 
cấp Bằng công nhận trường đạt 
chuẩn quốc gia cho trường tiểu học.

Trường Vinh, tỉnh Nghệ
An);

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua 
Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại địa chỉ: 
http://dichvucong.gov.vn

trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo;
- Thông tư 
số 19/2018/TT- 
BGDĐT ngày 
22/8/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo;
- Thông tư 
số 22/2024/TT- 
BGDĐT của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo;
- Thông tư số
13/2025/TT-
BGD&ĐT ngày 
12/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo.

3 1.000691

Công nhận 
trường trung 
học đạt
chuẩn  Quốc
gia

02 tháng và 15 ngày làm việc, trong
đó:
a) Trong thời hạn 02 tháng kể từ 
ngày thông tin cho Ủy ban nhân 
dân cấp xã hoặc trường trung học

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 
gửi hồ sơ qua đường bưu 
điện đến Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh

Không

- Thông tư 
số 17/2018/TT- 
BGDĐT của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo;

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-17-2018-tt-bgddt-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-va-cong-nhan-dat-chuan-truong-tieu-hoc-367508.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-17-2018-tt-bgddt-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-va-cong-nhan-dat-chuan-truong-tieu-hoc-367508.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-22-2024-TT-BGDDT-sua-doi-Thong-tu-17-2018-TT-BGDDT-18-2018-TT-BGDDT-19-2018-TT-BGDDT-634983.aspx
http://dichvucong.gov.vn/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-19-2018-tt-bgddt-cong-nhan-dat-chuan-quoc-gia-doi-voi-truong-mam-non-367510.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-19-2018-tt-bgddt-cong-nhan-dat-chuan-quoc-gia-doi-voi-truong-mam-non-367510.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-22-2024-TT-BGDDT-sua-doi-Thong-tu-17-2018-TT-BGDDT-18-2018-TT-BGDDT-19-2018-TT-BGDDT-634983.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-22-2024-TT-BGDDT-sua-doi-Thong-tu-17-2018-TT-BGDDT-18-2018-TT-BGDDT-19-2018-TT-BGDDT-634983.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-17-2018-tt-bgddt-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-va-cong-nhan-dat-chuan-truong-tieu-hoc-367508.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-17-2018-tt-bgddt-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-va-cong-nhan-dat-chuan-truong-tieu-hoc-367508.aspx


T T
Mã TTHC

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm 
thực hiện

Phí, lệ 
phí 
(nếu 
có)

Căn cứ pháp lý

biết hồ sơ đã được chấp nhận để 
đánh giá ngoài: Thực hiện các bước 
trong quy trình đánh giá ngoài 
được quy định tại các khoản 1, 2, 3,
4 và 5 Điều 28 của Quy định về 
kiểm định chất lượng giáo dục và 
công nhận đạt chuẩn quốc gia đối 
với trường trung học cơ sở, trường 
trung học phổ thông và trường phổ 
thông có nhiều cấp học ban hành 
kèm theo Thông tư số 18/2018/TT- 
BGDĐT và Thông tư 
số 22/2024/TT-BGDĐT;
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận được báo cáo của 
đoàn đánh giá ngoài, Giám đốc Sở 
Giáo dục và Đào tạo ra quyết định 
cấp Bằng công nhận trường đạt 
chuẩn quốc gia cho trường trung 
học.

Nghệ An (Số 16, đường 
Trường Thi, phường 
Trường Vinh, tỉnh Nghệ 
An);

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua 
Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại địa chỉ: 
http://dichvucong.gov.vn

- Thông tư 
số 18/2018/TT- 
BGDĐT của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo;
- Thông tư 
số 19/2018/TT- 
BGDĐT ngày 
22/8/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo;
- Thông tư 
số 22/2024/TT- 
BGDĐT của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo;
- Thông tư số
13/2025/TT-
BGD&ĐT ngày 
12/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2018-tt-bgddt-cong-nhan-dat-chuan-quoc-gia-doi-voi-truong-trung-hoc-co-so-367509.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2018-tt-bgddt-cong-nhan-dat-chuan-quoc-gia-doi-voi-truong-trung-hoc-co-so-367509.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-22-2024-TT-BGDDT-sua-doi-Thong-tu-17-2018-TT-BGDDT-18-2018-TT-BGDDT-19-2018-TT-BGDDT-634983.aspx
http://dichvucong.gov.vn/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2018-tt-bgddt-cong-nhan-dat-chuan-quoc-gia-doi-voi-truong-trung-hoc-co-so-367509.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2018-tt-bgddt-cong-nhan-dat-chuan-quoc-gia-doi-voi-truong-trung-hoc-co-so-367509.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-19-2018-tt-bgddt-cong-nhan-dat-chuan-quoc-gia-doi-voi-truong-mam-non-367510.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-19-2018-tt-bgddt-cong-nhan-dat-chuan-quoc-gia-doi-voi-truong-mam-non-367510.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-22-2024-TT-BGDDT-sua-doi-Thong-tu-17-2018-TT-BGDDT-18-2018-TT-BGDDT-19-2018-TT-BGDDT-634983.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-22-2024-TT-BGDDT-sua-doi-Thong-tu-17-2018-TT-BGDDT-18-2018-TT-BGDDT-19-2018-TT-BGDDT-634983.aspx


T T
Mã TTHC

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm 
thực hiện

Phí, lệ 
phí 
(nếu 
có)

Căn cứ pháp lý

IV Lĩnh vực Kiểm định chất lượng

1 1.000715

Cấp Chứng 
nhận trường 
mầm non đạt 
kiểm   định
chất  lượng
giáo dục

02 tháng và 15 ngày làm việc, trong
đó:
a) Trong thời hạn 02 tháng kể từ 
ngày thông tin cho UBND cấp xã 
hoặc trường mầm non biết hồ sơ đã 
được chấp nhận để đánh giá ngoài: 
Thực hiện các bước trong quy trình 
đánh giá ngoài được quy định tại 
các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 28 
của Quy định về kiểm định chất 
lượng giáo dục và công nhận đạt 
chuẩn quốc gia đối với trường mầm 
non ban hành kèm theo Thông tư 
số 19/2018/TT-BGDĐT và Thông 
tư số 22/2024/TT-BGDĐT;
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận được báo cáo của 
đoàn đánh giá ngoài, Giám đốc Sở 
Giáo dục và Đào tạo ra quyết định 
cấp Chứng nhận trường mầm non

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 
gửi hồ sơ qua đường bưu 
điện đến Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh 
Nghệ An (Số 16, đường 
Trường Thi, phường 
Trường Vinh, tỉnh Nghệ 
An);

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua 
Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại địa chỉ: 
http://dichvucong.gov.vn

Không

- Thông tư 
số 17/2018/TT- 
BGDĐT của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo;
- Thông tư 
số 18/2018/TT- 
BGDĐT của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo;
- Thông tư 
số 19/2018/TT- 
BGDĐT ngày 
22/8/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo;
- Thông tư 
số 22/2024/TT- 
BGDĐT của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo;
- Thông tư số
13/2025/TT-

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-19-2018-tt-bgddt-cong-nhan-dat-chuan-quoc-gia-doi-voi-truong-mam-non-367510.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-22-2024-TT-BGDDT-sua-doi-Thong-tu-17-2018-TT-BGDDT-18-2018-TT-BGDDT-19-2018-TT-BGDDT-634983.aspx
http://dichvucong.gov.vn/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-17-2018-tt-bgddt-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-va-cong-nhan-dat-chuan-truong-tieu-hoc-367508.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-17-2018-tt-bgddt-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-va-cong-nhan-dat-chuan-truong-tieu-hoc-367508.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2018-tt-bgddt-cong-nhan-dat-chuan-quoc-gia-doi-voi-truong-trung-hoc-co-so-367509.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2018-tt-bgddt-cong-nhan-dat-chuan-quoc-gia-doi-voi-truong-trung-hoc-co-so-367509.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-19-2018-tt-bgddt-cong-nhan-dat-chuan-quoc-gia-doi-voi-truong-mam-non-367510.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-19-2018-tt-bgddt-cong-nhan-dat-chuan-quoc-gia-doi-voi-truong-mam-non-367510.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-22-2024-TT-BGDDT-sua-doi-Thong-tu-17-2018-TT-BGDDT-18-2018-TT-BGDDT-19-2018-TT-BGDDT-634983.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-22-2024-TT-BGDDT-sua-doi-Thong-tu-17-2018-TT-BGDDT-18-2018-TT-BGDDT-19-2018-TT-BGDDT-634983.aspx


T T
Mã TTHC

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm 
thực hiện

Phí, lệ 
phí 
(nếu 
có)

Căn cứ pháp lý

đạt kiểm định chất lượng giáo dục 
theo cấp độ trường mầm non đạt 
được.

BGD&ĐT ngày 
12/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo.

2 1.000713

Cấp Chứng 
nhận trường 
tiểu học đạt 
kiểm   định
chất  lượng
giáo dục

02 tháng và 15 ngày làm việc, trong
đó:
a) Trong thời hạn 02 tháng kể từ 
ngày thông tin cho UBND cấp xã 
hoặc trường tiểu học biết hồ sơ đã 
được chấp nhận để đánh giá ngoài: 
Thực hiện các bước trong quy trình 
đánh giá ngoài được quy định tại 
các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 28 
của Quy định về kiểm định chất 
lượng giáo dục và công nhận đạt 
chuẩn quốc gia đối với trường đối 
với trường tiểu học ban hành kèm 
theo Thông tư số 17/2018/TT- 
BGDĐT và Thông tư 
số 22/2024/TT-BGDĐT;
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc
kể từ ngày nhận được báo cáo của

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 
gửi hồ sơ qua đường bưu 
điện đến Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh 
Nghệ An (Số 16, đường 
Trường Thi, phường 
Trường Vinh, tỉnh Nghệ 
An);

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua 
Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại địa chỉ: 
http://dichvucong.gov.vn

Không

- Thông tư 
số 17/2018/TT- 
BGDĐT của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo;
- Thông tư 
số 18/2018/TT- 
BGDĐT của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo;
- Thông tư 
số 19/2018/TT- 
BGDĐT ngày 
22/8/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo;
- Thông tư 
số 22/2024/TT- 
BGDĐT của Bộ

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-17-2018-tt-bgddt-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-va-cong-nhan-dat-chuan-truong-tieu-hoc-367508.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-17-2018-tt-bgddt-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-va-cong-nhan-dat-chuan-truong-tieu-hoc-367508.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-22-2024-TT-BGDDT-sua-doi-Thong-tu-17-2018-TT-BGDDT-18-2018-TT-BGDDT-19-2018-TT-BGDDT-634983.aspx
http://dichvucong.gov.vn/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-17-2018-tt-bgddt-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-va-cong-nhan-dat-chuan-truong-tieu-hoc-367508.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-17-2018-tt-bgddt-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-va-cong-nhan-dat-chuan-truong-tieu-hoc-367508.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2018-tt-bgddt-cong-nhan-dat-chuan-quoc-gia-doi-voi-truong-trung-hoc-co-so-367509.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2018-tt-bgddt-cong-nhan-dat-chuan-quoc-gia-doi-voi-truong-trung-hoc-co-so-367509.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-19-2018-tt-bgddt-cong-nhan-dat-chuan-quoc-gia-doi-voi-truong-mam-non-367510.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-19-2018-tt-bgddt-cong-nhan-dat-chuan-quoc-gia-doi-voi-truong-mam-non-367510.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-22-2024-TT-BGDDT-sua-doi-Thong-tu-17-2018-TT-BGDDT-18-2018-TT-BGDDT-19-2018-TT-BGDDT-634983.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-22-2024-TT-BGDDT-sua-doi-Thong-tu-17-2018-TT-BGDDT-18-2018-TT-BGDDT-19-2018-TT-BGDDT-634983.aspx


T T
Mã TTHC

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm 
thực hiện

Phí, lệ 
phí 
(nếu 
có)

Căn cứ pháp lý

đoàn đánh giá ngoài: Giám đốc Sở 
Giáo dục và Đào tạo ra quyết định 
cấp Chứng nhận trường đạt kiểm 
định chất lượng giáo dục theo cấp 
độ trường tiểu học đạt được.

trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo;
- Thông tư số
13/2025/TT-
BGD&ĐT ngày 
12/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo.

3 1.000711

Cấp Chứng 
nhận trường 
trung học đạt 
kiểm   định
chất  lượng
giáo dục

02 tháng và 15 ngày làm việc, trong
đó:
a) Trong thời hạn 02 tháng kể từ 
ngày thông tin cho Ủy ban nhân 
dân cấp xã hoặc trường trung học 
biết hồ sơ đã được chấp nhận để 
đánh giá ngoài: Thực hiện các bước 
trong quy trình đánh giá ngoài 
được quy định tại các khoản 1, 2, 3,
4 và 5 Điều 28 của Quy định về 
kiểm định chất lượng giáo dục và 
công nhận đạt chuẩn quốc gia đối 
với trường trung học cơ sở, trường 
trung học phổ thông và trường phổ

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 
gửi hồ sơ qua đường bưu 
điện đến Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh 
Nghệ An (Số 16, đường 
Trường Thi, phường 
Trường Vinh, tỉnh Nghệ 
An);

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua 
Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại địa chỉ: 
http://dichvucong.gov.vn

Không

- Thông tư 
số 17/2018/TT- 
BGDĐT của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo;
- Thông tư 
số 18/2018/TT- 
BGDĐT của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo;
- Thông tư 
số 19/2018/TT- 
BGDĐT ngày 
22/8/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo;

http://dichvucong.gov.vn/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-17-2018-tt-bgddt-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-va-cong-nhan-dat-chuan-truong-tieu-hoc-367508.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-17-2018-tt-bgddt-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-va-cong-nhan-dat-chuan-truong-tieu-hoc-367508.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2018-tt-bgddt-cong-nhan-dat-chuan-quoc-gia-doi-voi-truong-trung-hoc-co-so-367509.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2018-tt-bgddt-cong-nhan-dat-chuan-quoc-gia-doi-voi-truong-trung-hoc-co-so-367509.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-19-2018-tt-bgddt-cong-nhan-dat-chuan-quoc-gia-doi-voi-truong-mam-non-367510.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-19-2018-tt-bgddt-cong-nhan-dat-chuan-quoc-gia-doi-voi-truong-mam-non-367510.aspx


T T Mã TTHC Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm 
thực hiện

Phí, lệ 
phí 
(nếu 
có)

Căn cứ pháp lý

thông có nhiều cấp học ban hành 
kèm theo Thông tư số 18/2018/TT- 
BGDĐT và Thông tư 
số 22/2024/TT-BGDĐT;
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận được báo cáo của 
đoàn đánh giá ngoài: Giám đốc Sở 
Giáo dục và Đào tạo ra quyết định 
cấp Chứng nhận trường đạt kiểm 
định chất lượng giáo dục theo cấp
độ trường trung học đạt được.

- Thông tư 
số 22/2024/TT- 
BGDĐT của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo;
- Thông tư số
13/2025/TT-
BGD&ĐT ngày 
12/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2018-tt-bgddt-cong-nhan-dat-chuan-quoc-gia-doi-voi-truong-trung-hoc-co-so-367509.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2018-tt-bgddt-cong-nhan-dat-chuan-quoc-gia-doi-voi-truong-trung-hoc-co-so-367509.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-22-2024-TT-BGDDT-sua-doi-Thong-tu-17-2018-TT-BGDDT-18-2018-TT-BGDDT-19-2018-TT-BGDDT-634983.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-22-2024-TT-BGDDT-sua-doi-Thong-tu-17-2018-TT-BGDDT-18-2018-TT-BGDDT-19-2018-TT-BGDDT-634983.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-22-2024-TT-BGDDT-sua-doi-Thong-tu-17-2018-TT-BGDDT-18-2018-TT-BGDDT-19-2018-TT-BGDDT-634983.aspx
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